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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số lượng người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi


Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang
Bộ trưởng Bộ Công an

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. C09 kính trình đồng chí Bộ trưởng dự thảo “Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số lượng người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi” như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Ngày 04/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2025, theo đó Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2025. Tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg quy định:

“2. Căn cứ yêu cầu thực tế và tính chất đặc thù, bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn lĩnh vực giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, quy định áp dụng mức bồi dưỡng và xác định thời gian, số người làm giám định đối với từng loại việc giám định ở lĩnh vực giám định do bộ, ngành mình quản lý; tổ chức thực hiện, kiểm tra về tình hình triển khai, thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành mình; hằng năm, rà soát, thống kê, đánh giá tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và gửi báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành khác có liên quan quy định về thành phần, số lượng người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thực hiện giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này.”
Để có văn bản pháp lý nhằm triển khai, áp dụng các quy định tại Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg, việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số lượng người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ

1. Mục đích ban hành thông tư
Xây dựng văn bản pháp lý quy định chi tiết, đồng bộ, thống nhất, tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện các quy định liên quan đến chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
2. Quan điểm xây dựng Thông tư
- Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp bảo đảm hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg, đồng thời thống nhất, phù hợp với các quy định khác có liên quan của pháp luật. 
- Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp phải bảo đảm phù hợp với tính chất, đặc thù và thực tế của hoạt động giám định tư pháp trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp của Thông tư số 49/2017/TT-BCA ngày 26/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số lượng người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi.
- Khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn của chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp hiện hành và bảo đảm ý nghĩa của việc khuyến khích, động viên người làm giám định tư pháp trong thực tế.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, C09 đã ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư và Quyết định thành lập Tổ soạn thảo, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có liên quan, xây dựng Tờ trình và dự thảo Thông tư (dự thảo 1).

1. Ngày 23/5/2025, C09 có văn bản số 1449/C09-P1 đề nghị tham gia ý kiến dự thảo 1 gửi Công an các đơn vị,  địa phương. Tiếp thu các ý kiến góp ý, C09 đã hoàn thiện dự thảo 2.
2. Ngày 04/6/2025, C09 tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành văn bản số 2401/BCA-C09 xin ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, Ban ngành có liên quan đối với dự thảo 2. Tiếp thu các ý kiến góp ý, C09 đã hoàn thiện dự thảo 3.
3. Ngày 08/7/2025 C09 đã có văn bản số 2045/C09-P1 xin ý kiến đồng chí thứ trưởng Nguyễn Văn Long và đề xuất đăng tải lên Cổng thông tin điện tử lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo 3. Tiếp thu các ý kiến góp ý, C09 đã hoàn thiện dự thảo 4.
4. Ngày ... C09 có văn bản số ... báo cáo, xin ý kiến 07/07 đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an (Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức) về dự thảo 4. Kết quả ......./07 đồng chí Thứ trưởng có ý kiến ....... C09 đã tiếp thu và giải trình theo ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng (...) và hoàn thiện dự thảo 5. 
5. Ngày ... C09 có văn bản số ... đề nghị V03 thẩm định dự thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Thông tư số 111/2011/TT-BCA.

6. Ngày ... V03 đã có văn bản số ... thẩm định đồng ý thông qua dự thảo Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh:
Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 6 Quyết định 08/2025/QĐ-TTg, phạm vi điều chỉnh của Thông tư gồm: mức bồi dưỡng giám định tư pháp, thời gian, số người làm giám định đối với từng loại việc giám định kỹ thuật hình sự; thành phần, số lượng người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thực hiện giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.
Đối tượng áp dụng:
a) Người được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp bao gồm:

Giám định viên tư pháp về lĩnh vực kỹ thuật hình sự; 
Người giúp việc cho giám định viên tư pháp về lĩnh vực kỹ thuật hình sự bao gồm: trợ lý, kỹ thuật viên và những người khác thuộc tổ chức được trưng cầu giám định hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện giám định và do thủ trưởng tổ chức được trưng cầu giám định phân công;
Cán bộ kỹ thuật hình sự trong trường hợp tham gia khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi;

Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư
Thông tư gồm 7 Điều:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Điều 2. Mức bồi dưỡng giám định kỹ thuật hình sự một ngày công đối với một người thực hiện giám định
- Điều 3. Thời gian giám định
- Điều 4. Số người giám định trong một vụ giám định
- Điều 5. Thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi được hưởng mức bồi dưỡng theo quy định tại khoản 1 điều 4 Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
- Điều 6. Hiệu lực thi hành
- Điều 7. Trách nhiệm thi hành.

3. Nội dung cơ bản
Căn cứ vào quy định tại Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg, Thông tư quy định mức bồi dưỡng cụ thể đối với từng loại việc trong giám định kỹ thuật hình sự; thành phần, số lượng người được phân công thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thực hiện giám định đối với các trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi như sau:

3.1. Mức bồi dưỡng giám định kỹ thuật hình sự một ngày công đối với một người thực hiện giám định (Điều 2)

“1. Mức 400.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với các việc giám định không thuộc quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Mức 500.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với các việc giám định sau:

a) Giám định âm thanh; giám định kỹ thuật số và điện tử; giám định tài liệu, kỹ thuật, dấu vết cơ học phải sử dụng thiết bị chuyên dụng phát ra tia bức xạ hoặc laser; giám định hóa học, sinh học, súng, đạn, dấu vết đường vân nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Việc giám định phải tiếp xúc với đối tượng giám định mang nguồn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc phải thực hiện giám định trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc nhóm B quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; hoặc phải thực hiện giám định trong môi trường bị ô nhiễm nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; hoặc giám định lại, giám định lại trong trường hợp đặc biệt.”
Quy định trên căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg quy định mức 500.000 đồng/1 giám định viên/ngày làm giám định áp dụng đối với việc giám định phải tiếp xúc với đối tượng giám định mang nguồn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc tiến hành giám định trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc nhóm B quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; hoặc phải giám định trong môi trường bị ô nhiễm. Căn cứ quy định này, việc đề xuất mức bồi dưỡng cho các việc giám định trên được dựa trên các cơ sở sau: 
- Giám định âm thanh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – QCVN 26:2010/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, quy định: Các nguồn tiếng ồn do hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt không được vượt quá giới hạn cho phép là 70dBA.

Trong khi đó, bình thường mức ồn của nhiễu nền trong môi trường từ trong nhà ra đường phố vào khoảng 35-45dBA, cộng với mức tín hiệu tiếng nói trên nhiễu (S/N) khoảng 20-30dBA, tức là mức áp suất âm bình thường khi có tiếng nói vào khoảng 55-75dBA, đây cũng là mức áp suất âm khi nghe rõ tiếng nói bình thường. Tuy nhiên, do tín hiệu tiếng nói gửi giám định thường được thu trong môi trường nhiễu nền lớn hoặc thu bí mật nên thực tế mức tín hiệu trên nhiễu (S/N) chỉ thường khoảng 5-10dBA, do vậy ấp suất âm giám định thường chỉ từ 40-55dBA.

Để đưa áp suất âm tới khoảng nghe bình thường (50-75dBA), giám định viên phải: hoặc tăng âm lượng (qua khuếch đại 10-20dBA), hoặc đeo tai nghe (tác động của hiệu ứng cộng hưởng của hộp úp tai nghe nên áp suất âm tăng lên từ 10-20dBA). Song đây cùng là nguyên nhân làm nhiễu nền cũng được tăng cường lên đến mức 50- 65dBA. Cộng với tín hiệu tiếng nói trên nhiễu (S/N) khoảng 20-30dBA, nên lúc này mức áp suất âm khi có tiếng nói sẽ vào khoảng 70-95dBA (vượt quá mức giới hạn tối đa cho phép là 70dBA).

Như vậy, giám định âm thanh được thực hiện trong môi trường bị ô nhiễm tiếng ồn (Tham khảo Mức áp suất âm tại một số vị trí làm việc – Phụ lục A, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3985 :1999: Âm học – Mức ổn cho phép tại các vị trí làm việc). Đồng thời giám định âm thanh là một trong những ngành, nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
.
- Giám định kỹ thuật số và điện tử: giám định viên tiến hành trên các thiết bị cao tần hoặc các thiết bị di động, định vị, phát, thu sóng wifi và tiếp xúc với máy tính liên tục trong nhiều giờ để phục hồi, phân tích dữ liệu, quá trình làm việc luôn phải tiếp xúc với các bức xạ điện từ, bước sóng hồng ngoại và tử ngoại ảnh hưởng đến tế bào da, mắt và các bộ phận trên cơ thể con người, đa số điện thoại được sản xuất ra có chỉ số SAR (Specific Absorption Rate – chỉ số phản ánh mức độ các mô trên cơ thể hấp thụ năng lượng bức xạ) là 1,58 watt đối với an toàn của con người là 1,6 watt, nhưng hầu hết các vụ việc đều trưng cầu giám định nhiều thiết bị một lúc hoặc phải làm một lúc nhiều vụ việc nên chỉ số SAR này sẽ tăng lên tính theo số học và vượt ngưỡng an toàn chưa nói đến các thiết bị khác cùng một lúc sử dụng để khai thác, xử lý dữ liệu … công việc thường xuyên phải tiếp xúc với màn hình máy tính, căng thẳng thần kinh, tâm lý là một trong những ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
. Mặt khác, quá trình làm việc thường xuyên phải thực hiện tại hiện trường (do các thiết bị có khối lượng lớn, trọng lượng lớn như: máy bơm xăng dầu, thang máy, các hệ thống điều khiển trung tâm,...). Đặc biệt khi giám định các thiết bị điện tử y sinh làm giám định máy móc trong môi trường bệnh viện vì khối lượng lớn không vận chuyển về phòng thí nghiệm để tiến hành giám định, nên quá trình giám định luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, tiếp xúc với các loại hóa chất, bệnh phẩm, các thiết bị có sóng điện tử cao tần, tia phóng xạ (máy cộng hưởng từ, máy chụp X-quang nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Như vậy, người giám định phải tiến hành giám định trong môi trường bị ô nhiễm.
- Giám định tài liệu: giám định viên phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng như máy giám định tài liệu (VSC, Docucenter, Doculab, Docucheck...) và các loại đèn đa phổ nên phải tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài với các tia cực tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia huỳnh quang, tia laser hoặc các vụ mà đối tượng giám định bị nhiễm bẩn (như tài liệu thu giữ tại các khu vực ô nhiễm, tài liệu là bao bì chứa hoặc dính hoá chất độc hại, tài liệu trong các vụ cháy, tài liệu thu giữ trong người nạn nhân…) Các tia bức xạ nêu trên rất có hại cho sức khỏe, dễ gây tai biến về mắt, cháy hoặc ung thư da, u hắc tố (Melanome). Tức là giám định viên tài liệu phải làm trong môi trường bị ô nhiễm bức xạ điện từ và là một trong những ngành, nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm
.
- Giám định kỹ thuật, dấu vết cơ học: phải làm việc ngoài trời và trong môi trường có khí độc hại nặng như trong sự cố, trong ô tô có người chết, dưới gầm xe..., sau sự cố hoặc sau tai nạn một thời gian, khi các tổ chức cơ thể người hay máu của nạn nhân còn sót hoặc dính vào phương tiện đã bị phân hủy sinh ra khí H2S là chất oxy hóa mạnh, rất độc; hoặc giám định viên phải trực tiếp tiếp xúc với xăng, dầu, mỡ, axit chảy ra từ ắc quy bị vỡ...Sau đó, hầu hết các dấu vết này được đưa về phòng thí nghiệm sử dụng các thiết bị chuyên dụng như Toolscan, Balscan, Polilight, đèn UV, kính hiển vi so sánh Leica MZ1000, kính hiển vi soi nổi SMZ 246 để giám định các dấu vết này. Thực hiện công việc này, giám định viên phải tiếp xúc trực tiếp với các tia cực tím, hồng ngoại, tử ngoại, tia huỳnh quang, laser hoặc đối tượng giám định bị nhiễm bẩn. Các tia bức xạ rất có hại cho sức khỏe, dễ gây tai biến về mắt, cháy hoặc ung thư da, u hắc tố (Melanome), tức là giám định viên phải làm trong môi trường bị ô nhiễm bức xạ điện từ và là một trong những ngành, nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm
.
- Đối với các vụ giám định hoá học, sinh học không thuộc khoản 3 Điều 2 của Thông tư, giám định viên phải sử dụng các thiết bị phát ra tia UV, sử dụng hóa chất, dung môi hữu cơ như axeton, axit axetic. Đây là những hóa chất dễ bay hơi gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Như vậy, giám định viên phải tiếp xúc, làm việc trong môi trường bị ô nhiễm. Ngoài ra, giám định hóa học, giám định sinh học là một trong những ngành, nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm
.
- Giám định súng đạn: mẫu vật khi gửi đến giám định thường bị han gỉ; khi tiến hành giám định, người giám định phải dùng các hóa chất như cồn, axit để làm sạch han gỉ, làm rõ số, ký hiệu của súng, các đặc điểm xước trên kim hỏa, móc vỏ đạn...Đồng thời, phải bắn thực nghiệm, cưa, tháo đạn để kiểm tra, giám định thuốc súng bên trong vỏ đạn; do đó người giám định phải tiếp xúc với các hóa chất từ đạn như Kali nitrat, NitroXenlulo, phốt pho, lưu huỳnh, thủy ngân có trong viên đạn. Đây là các hóa chất nguy hiểm. Như vậy, người giám định phải tiến hành giám định trong môi trường bị ô nhiễm.

- Giám định dấu vết đường vân: Để phát hiện dấu vết, giám định viên phải sử dụng các hóa chất như: Molybond, Industrial, Methyllated Spirit, Isoproranol, Methyl Ethyl Ketone, Acetol, Gentiane violet, các đèn có tia tử ngoại, cực tím, hồng ngoại để phát hiện dấu vết, hoặc xử lý dấu vết. Như vậy, người giám định phải tiến hành giám định trong môi trường bị ô nhiễm và bức xạ điện từ. Giám định dấu vết đường vân là một trong những ngành, nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm
.
“3. Mức 600.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với các việc giám định sau: 

a) Giám định cháy, nổ; giám định chất ma túy; giám định hóa học, sinh học, súng, đạn, kỹ thuật, dấu vết đường vân phải sử dụng hóa chất nguy hiểm theo quy định của Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền;
b) Việc giám định phải tiếp xúc với đối tượng giám định nhiễm HIV/AIDS, mang nguồn bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm hoặc phải thực hiện trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; hoặc phải tiếp xúc với chất phóng xạ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.”
Quy định trên căn cứ vào điểm c khoản 2 Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg quy định mức 600.000 đồng/1 giám định viên/ngày làm giám định áp dụng đối với việc giám định phải tiếp xúc với đối tượng giám định nhiễm HIV/AIDS, mang nguồn bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm hoặc tiến hành giám định trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc nhóm A quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; hoặc phải tiếp xúc với chất phóng xạ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hóa chất, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và các chất độc hại, nguy hiểm khác theo quy định của pháp luật liên quan. Căn cứ quy định này, việc đề xuất mức bồi dưỡng cho các việc giám định trên được dựa trên các cơ sở sau:
- Khi tiến hành giám định cháy, nổ, người giám định phải sử dụng các hóa chất như Butan, Axit chì, các khí hóa lỏng dễ cháy - LPG, Thủy ngân Fuminat, Metan, Axit Nitric, NitroXenlulo, NitroGlyxerin, Kalinitơrat, Propan, Phốt pho, Metanol, Axit Clohydric, Axit Sunphuric, 2,4,6 - Trinitrotoluen (TNT)
... để làm rõ các thành phần hóa học của các chất cháy, nổ. Đây là các hóa chất nguy hiểm, độc hại thuộc danh mục hóa chất kèm theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP. Đồng thời, giám định vật nổ, chất cháy, chất nổ là một trong những ngành, nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm
.
- Trong giám định hóa học và giám định chất ma túy (là chuyên ngành hẹp của giám định hóa học), người giám định hoặc phải tiếp xúc với chất phóng xạ hoặc phải tiếp xúc với các hóa chất như Benzen, Methanol, Axit clohydric, Axit sunphuric, Axit Nitric, Metan, Propan, Metanol, Kalinitrat, Phốt pho, Các khí hóa lỏng dễ cháy - LPG, Thủy ngân Fuminat, NitroXenlulo, NitroGlyxerin, 2,4,6 - Trinitrotoluen (TNT), Amoniac, Butan,  Clo, Cloroform, Hydrazin, Nito monoxit, Prathion, Piperidin, Cacbofuran, Diphacinon, Hydro florua, Hydro clorua, Hydro sulphit, Lưu huỳnh dioxit, Nitơ oxit, Wafarin
…Đây là các hóa chất nguy hiểm, độc hại thuộc danh mục hóa chất kèm theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP.
- Khi tiến hành giám định sinh học, giám định viên phải tiếp xúc với Benzidin để làm rõ thành phần máu, Axit Picric để nhuộm tinh trùng, sau đó sử dụng các hóa chất như Benzen, Axit Sunphuric, Axit clohydric, Phenol Cloroform, Phenol để giám định. Đây là các hóa chất nguy hiểm, độc hại thuộc danh mục hóa chất kèm theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP.
- Trong giám định súng, đạn, giám định viên sử dụng các loại hoá chất thuộc danh mục hoá chất nguy hiểm kèm theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP như Kali Nitrat, Nitro Xenlulo, metanol, Thuỷ ngân Fuminat, Photpho, Kali Clorat, Axit Nitric để kết hợp với lưu huỳnh, than, chì…để thực nghiệm.
- Khi thực hiện ký tự đóng chìm trên vật liệu bị tẩy xóa thuộc chuyên ngành giám định kỹ thuật, giám định viên phải sử dụng các loại hóa chất như cồn 96%, Axit Sunphuric, Axit clohydric, Natri Hydroxit, Amoni Clorit đồng 2, chì (Pb) để tái hiện các chữ số và ký tự trên bề mặt các vật liệu kim loại. Đây là các hóa chất nguy hiểm, độc hại thuộc danh mục hóa chất kèm theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP. Vì vậy, người giám định phải tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm, độc hại.
- Đối với giám định dấu vết đường vân phải thực hiện các phương pháp như xông keo, Ninhydrin, Iot hoặc phương pháp hạt nhỏ để phát hiện dấu vết, giám định viên phải tiếp xúc, sử dụng hóa chất như Metanol, Acrylonitril, Ethion hoặc Xianua, ...
 để làm rõ dấu vết đường vân. Đây là các hóa chất nguy hiểm, độc hại thuộc danh mục hóa chất kèm theo Nghị định 82/2022/NĐ-CP.
3.2. Thời gian giám định (Điều 3)
“Thời gian giám định được tính từ bước tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định đến khi có kết luận giám định và không được vượt quá thời hạn giám định theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.”
3.3. Số người giám định trong một vụ giám định (Điều 4)
Theo quy định của Luật Giám định tư pháp, một vụ việc có thể thực hiện giám định cá nhân hoặc giám định tập thể. Tùy từng vụ việc, nếu vụ phức tạp hoặc có số lượng mẫu lớn và để đảm bảo cho quá trình tố tụng, thủ trưởng cơ quan giám định quyết định số lượng giám định viên thực hiện. Vì vậy, điều này quy định cụ thể như sau:

“1. Trường hợp giám định cá nhân thì 01 giám định viên và không quá 02 người giúp việc thực hiện.

2. Trường hợp giám định tập thể thì số lượng giám định viên do người đứng đầu tổ chức giám định quyết định, số lượng người giúp việc không vượt quá số lượng giám định viên.
3. Trường hợp giám định do Hội đồng giám định thực hiện thì số lượng giám định viên do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định, số lượng người giúp việc không vượt quá số lượng giám định viên.”
3.4. Thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi được hưởng mức bồi dưỡng theo quy định tại khoản 1 điều 4 Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (Điều 5)
“1. Phân công không quá 03 cán bộ kỹ thuật hình sự khi tham gia khám nghiệm, mổ, khai quật 01 tử thi.
2. Phân công không quá 02 điều tra viên thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm, mổ và khai quật 01 tử thi.

3. Phân công không quá 02 kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm, mổ và khai quật 01 tử thi.

4. Phân công 01 thẩm phán khi cần thiết phải tham gia theo quy định của pháp luật tố tụng. 

5. Đối tượng được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này được hưởng mức bồi dưỡng theo quy định tại khoản 1 điều 4 Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.”
Trường hợp thực hiện nhiệm vụ khi khám nghiệm, mổ và khai quật tử thi thì cần quy định số lượng người tham gia và thành phần cụ thể để triển khai thực hiện.
3.5. Hiệu lực thi hành (Điều 6)

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2025. Thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp quy định tại Thông tư này từ ngày 20/5/2025.

2. Thông tư số 49/2017/TT-BCA ngày 26/10/2017 của Bộ Công an quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số lượng người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi hết hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2025.”
Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, hiệu lực thi hành của Thông tư được áp dụng từ ngày Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực là phù hợp.
Xin gửi kèm theo:

- Dự thảo Thông tư;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các Đồng chí Thứ trưởng;

- Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương;

- Văn bản thẩm định của Cục V03.
Trên đây là Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi. C09 xin kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long
 (để báo cáo);

- Lưu: VT, P1.
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� Điều kiện lao động loại IV Mục V trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc , độc hại, nguy hiểm (loại IV) và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại V, VI) trong lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo Thông tư số 33/2025/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


� Điều kiện lao động loại IV Mục V. Kỹ thuật hình sự trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV) và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại V, VI) trong lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo Thông tư số 33/2025/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại mục “7. Vận hành, quản trị các hệ thống chứng thực điện tử; giám sát an ninh mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin”: làm việc trong phòng kín, chịu tác động của tiếng ồn, bức xạ điện từ ở mức độ cao, liên tục.


� Điều kiện lao động loại V Mục V. Kỹ thuật hình sự trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV) và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại V, VI) trong lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo Thông tư số 33/2025/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


� Điều kiện lao động loại IV Mục V. Kỹ thuật hình sự trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc , độc hại, nguy hiểm (loại IV) và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại V, VI) trong lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo Thông tư số 33/2025/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


� Điều kiện lao động loại V Mục V. Kỹ thuật hình sự trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc , độc hại, nguy hiểm (loại IV) và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại V, VI) trong lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo Thông tư số 33/2025/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


� Điều kiện lao động loại IV Mục V. Kỹ thuật hình sự trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc , độc hại, nguy hiểm (loại IV) và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại V, VI) trong lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo Thông tư số 33/2025/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


� Butan (Số thứ tự 36 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


-  Azit chì (Số thứ tự 51 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Các khí hóa lỏng dễ cháy - LPG (Số thứ tự 136 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Thủy ngân Fuminat (Số thứ tự 231 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Metan (Số thứ tự 141 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Axit Nitric (Số thứ tự 171 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- NitroXenlulo (Số thứ tự 175 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- NitroGlyxerin (Số thứ tự 172 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Kali nitrat (Số thứ tự 135 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Propan (Số thứ tự 206 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Phốt pho (Số thứ tự 193 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Metanol (Số thứ tự 142 trong Danh mục hóa chất độc - Phụ lục VI);


- Axit sunphuric (Số thứ tự 176 trong Danh mục hóa chất độc - Phụ lục VI);


- 2,4,6 - Trinitrotoluen (TNT) (Số thứ tự 251 trong Danh mục hóa chất độc - Phụ lục VI);


� Điều kiện lao động loại V Mục V. Kỹ thuật hình sự trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc , độc hại, nguy hiểm (loại IV) và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại V, VI) trong lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo Thông tư số 33/2025/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


� Amoniac (Số thứ tự 7 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Butan (Số thứ tự 36 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Clo (Số thứ tự 54 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Cloroform (Số thứ tự 56 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Hydrazin (Số thứ tự 119 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Nito monoxit (Số thứ tự 173 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Parathion (Số thứ tự 181 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Piperidin (Số thứ tự 200 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục IV);


- Cacbofuran (Số thứ tự 70 Danh mục hóa chất độc - Phụ lục VI);


- Diphacinon (Số thứ tự 121 Danh mục hóa chất độc - Phụ lục VI);


- Hydro florua (Số thứ tự 123 trong Danh mục hóa chất độc - Phụ lục VI);


- Hydro clorua (Số thứ tự 122 Danh mục hóa chất độc - Phụ lục VI);


- Hydro sulphit (Số thứ tự 125 trong Danh mục hóa chất độc - Phụ lục VI);


- Lưu huỳnh dioxit (Số thứ tự 138 trong Danh mục hóa chất độc - Phụ lục VI);


- Nitơ oxit (Số thứ tự 174 trong Danh mục hóa chất độc - Phụ lục VI);


- Wafarin (Số thứ tự 260 Danh mục hóa chất độc - Phụ lục VI);


� Metanol (Số thứ tự 142 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm – Phụ lục IV);


- Acrylonitril (Số thứ tự 2 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm – Phụ lục IV);


- Ethion (Số thứ tự 96 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm – Phụ lục IV).


- Xyanua (Số thứ tự 265 trong Danh mục hóa chất nguy hiểm - Phụ lục V).
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